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BM:CVĐT.01(1) 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số ………../BVĐHYD-HC ngày …../…../………) 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

1.  Bút dạ bi  

- Chất liệu vỏ: Thép không rỉ hoặc hợp kim đồng. 

- Sơn đen bóng/sơn mài bóng cao cấp, chi tiết clip và 

khoen phủ, đuôi bút phủ màu vàng ánh kim hoặc vàng 

xước nhẹ 

- Ngòi: Dạ bi 

- Mực: màu xanh 

- Trọng lượng bút: 23–35 g 

- Đóng gói: Hộp cứng, bên trong có lớp lót mềm chống 

xước, túi nhà sản xuất 

- Bảo hành: ≥01 năm của nhà sản xuất 

- Khắc tên và logo Bệnh viện 

Cây 100 

 

 

 

2.  Bút bi 

- Thân bút bằng kim loại nguyên khối, dáng thẳng, 

thuôn đều từ cổ đến đuôi 

- Clip gắn liền bằng chân kim loại âm vào thân 

- Sơn thân đen bóng hoặc đen mờ đồng nhất, nhẵn mịn, 

ít bám vân tay, chống xước nhẹ 

- Khoen thân bút là khoen kim loại mảnh, đường kính 

viền ≤ 2 mm, màu vàng ánh nhẹ hoặc vàng xước mịn 

hairline 

- Mực màu xanh 

- Trọng lượng bút: 23–35 g 

- Đóng gói: Hộp cứng, bên trong có lớp lót mềm chống 

xước, túi nhà sản xuất 

- Bảo hành: ≥01 năm của nhà sản xuất 

- Khắc tên và logo Bệnh viện 

Cây 300 

 

 



 

 

 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

3.  Ly sứ có nắp 

- Kích thước: Chiều cao 10-12 cm; Chiều rộng 8-9 cm  

- Dung tích 0,3-0,35 lít  

- Màu sắc: Trắng ngà 

- Nắp kèm đồng bộ chất liệu, có núm cầm bo tròn an 

toàn. 

- Miệng ly và nắp khớp cân đối, không kênh hở. 

- Quai cầm chắc chắn, độ dày đều, không lỗi mép sắc 

- In ấn: in 2 màu 1 vị trí 

- Đóng gói: Hộp giấy cứng, bên trong có khuôn định 

hình  

- In tên và logo và hình ảnh Bệnh viện 

Cái 500 

 

4.  
Bình giữ 

nhiệt 

- Bình giữ nhiệt nắp bật (flip-top) để mang theo, thiết kế 

thân trụ thẳng đứng, 3 lớp cách nhiệt, giữ nhiệt ≥ 6 giờ 

(nóng, lạnh) 

- Dung tích: 450–550 ml (±5%) 

- Kích thước: Chiều cao 22–26 cm; đường kính thân 

6,5–7,5 cm (±5%) 

- Chất liệu: 

+ Thân bình: SUS304 

+ Nắp: nhựa PP 

+ Gioăng: Silicone không mùi 

+ Bộ lọc đá: Tritan 

+ Ống hút trong nắp (nếu có): nhựa tinh khiết không 

BPA, không mùi 

- Màu sắc: Trắng, xanh navy 

- In ấn: In từ 1 đến 2 màu, một vị trí 

- Đóng gói: Hộp chuẩn 

- Khắc tên và logo Bệnh viện 

Cái 500 

 

 



 

 

 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

5.  

Bộ quà tặng 

bình nước + 

dù mini 

Bộ gồm: 01 bình giữ nhiệt + 01 dù che mưa 

- Bình giữ nhiệt; chất liệu vỏ và ruột inox 304, sơn 

phủ/mạ tĩnh điện màu đỏ mận; dung tích 450–600 ml; 

kích thước: Cao 25-30 cm; đường kính thân: 6-8 cm, 

đường kính miệng bình: 5-6 cm;  nắp nhựa PP chịu nhiệt 

có gioăng silicone chống tràn, giữ nhiệt ≥ 6 giờ (nóng, 

lạnh) 

- Dù gấp 1 chạm; 8–10 nan thép hoặc sợi thủy tinh tương 

đương, vải polyester chống thấm, có lớp phủ chống UV 

cơ bản, tay cầm nhựa ABS hoặc bọc cao su chống trượt, 

cơ chế đóng mở 1 chạm trơn mượt, kích thước mở đường 

kính ≥ 100 cm, màu dù đồng bộ bộ quà; chiều dài phủ bì 

1 phía cạnh tán khi mở 50–55 cm, chiều dài khi gập 25–

30 cm (±2 cm). 

- In logo Bệnh viện theo thiết kế 

- Đóng gói: Hộp cứng, lót mút định hình chống va đập; 

túi giấy cao cấp có quai chịu lực; in tên, logo Bệnh viện 

theo đúng thiết kế 

Bộ 500 

 

 
 

6.  Bình gốm sứ  

- Dáng bình đứng miệng loe nhẹ, cổ thắt, thân phình cân 

đối. 

- Họa tiết: 

+ Mặt chính: Hình phù điêu/tranh tròn cảnh quan làng 

quê/đô thị cổ/kiến trúc Á Đông cách điệu đặt trong 

khung huy chương ở trung tâm thân bình. 

+ Thân trên và cổ: Hoa văn mây cuốn, đường triện, hoa 

dây đối xứng, chi tiết sắc nét, bố cục hài hòa. 

+ Viền họa tiết: Các đường bo viền xanh cobalt đậm hoặc 

mạ vàng mảnh tạo điểm nhấn trang trọng. 

- Chất liệu: Gốm hoặc sứ, men trắng ngà bóng, mịn, màu 

họa tiết xanh cobalt/bát tràng chuẩn sắc, in/mạ đồng nhất, 

không loang màu. 

Cái 10 

 



 

 

 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

- Kích thước: Chiều cao 30–35 cm, đường kính phần 

bụng 12–18 cm.  

- In tên và logo Bệnh viện. 

- Đóng gói: Hộp quà tặng cao cấp, có đệm chống sốc. 

- Kèm túi xách quà tặng phù hợp. 

7.  

Tranh mạ 

vàng 24k 

thuyền buồm 

- Hình thuyền buồm 3 cột buồm, cánh buồm căng gió, 

mạ vàng 24k nổi 3D. 

- Chất liệu bề mặt tranh: Đồng, vàng 24k 

- Chất liệu khung tranh: Khung nhựa composite/ gỗ công 

nghiệp phủ bóng cao cấp 
- Nền: Nhung, lụa, hoặc nền màu sơn mài đỏ/trầm, có hoa 

văn sóng nước uốn lượn bên dưới thân thuyền. 

- Trang trí phụ: Nhánh hoa đào nở ở góc, biểu tượng chim 

bay và mây cách điệu phía trên, tạo bố cục cân đối, mang 

ý nghĩa khởi hành và thịnh vượng. 

- Viền: Trang trí hoa văn cổ điển lặp lại, mạ vàng 24k 

đồng bộ với họa tiết chính. 

- Kích thước: 42 x 52 cm (phủ bì) 
- Kích thước bên trong: 20 x 30 cm 

- Dung sai kích thước ±5 cm 

- Khắc miếng đồng: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 
- Bảo hành kỹ thuật ≥ 3 năm đối với khung và bề mặt 

thủ công mỹ nghệ 

Bức 10 

 

 



 

 

 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

8.  

Tranh mạ  

vàng 24k  

Chợ Bến  

Thành 

 

- Thể loại: Tranh đồng khắc, mạ vàng 24k 
- Chất liệu bề mặt tranh: Đồng, vàng 24k 

- Chất liệu khung tranh: Khung nhựa composite/ gỗ công 

nghiệp phủ bóng cao cấp 
- Họa tiết: Mạ vàng 24k nổi 3D, tỉ lệ bố cục cân đối; Chợ 

Bến Thành phải nét liền mạch, ánh kim đồng nhất, không 

nhòe, lệch khuôn, sai chi tiết thiết kế 

- Nền màu đỏ 
- Kích thước: 42 x 52 cm (phủ bì)  
- Kích thước bên trong: 20 x 30 cm 

- Dung sai kích thước ±5 cm 

- Khắc miếng đồng: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 
- Bảo hành kỹ thuật ≥ 3 năm đối với khung và bề mặt thủ 

công mỹ nghệ 

Bức 10 

 



 

 

 

 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật, mô tả sản phẩm Đvt Số lượng Hình ảnh tham khảo 

9.  

Biểu trưng 

thuyền buồm 

để bàn 

- Kích thước phủ bì: dài 31 cm × cao (22–24) cm × sâu 

(12–14) cm (±5 cm) 

- Chất liệu: Đồng/kim loại đúc tinh xảo, chống oxy hóa 

- Bề mặt thuyền và họa tiết thuyền buồm được phủ mạ 

vàng, họa tiết 3D đồng đều, không nhòe, không sờn, ánh 

kim đồng nhất 

- Hộp bảo vệ: Mica (hoặc tương đương trong suốt) dày 

≥2–3 mm; độ trong cao, không vẩn đục; mép cắt an toàn, 

không sắc nhọn; nắp mica khớp kín với đế  

- Đế trưng bày: Khối đế chữ nhật chắc chắn bằng gỗ/kim 

loại/composite sơn đen bóng/mờ đồng nhất; 4 chân kê 

nâng bằng kim loại mạ vàng (hoặc vàng ánh nhẹ), cân 

bằng tốt 

- Đóng gói: Hộp carton cứng nhiều lớp (≥3 lớp), có đệm 

chống sốc, chống ẩm, không trầy 

- Bảo hành kỹ thuật ≥ 3 năm  

Cái 10 
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